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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, 

Cao Bằng, Gia Lai, Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, 

Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, TP Hồ 

Chí Minh, TT Huế. 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 35 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 14 và 15/4/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào, Thái Lan.  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số       /SYT-NVY ngày 14/4/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi ở hiện nay 
Địa điểm 

trước khi 

về 

Ngày bắt 

đầu cách 

ly 

Ngày dự 

kiến 

hoàn 

thành 

cách ly 

Số điện 

thoại cá 

nhân 

Số điện 

thoại người 

thân khi 

cần liên lạc 
Xã, phường, 

thị trấn 

Huyện, 

quận, thành 

phố, thị xã 

Tỉnh 

1. 1 Ngô Văn Thọ 1978 Nam Thân Cảnh Phúc Thọ Xương Bắc Giang Lào 01/4/2021 15/4/2021 0902044578   

2. 2 Nguyễn Đình Tùng 1991 Nam Phú Hòa Lương Tài Bắc Ninh Lào 01/4/2021 15/4/2021 0868183036   

3. 3 Lý Văn Và 1964 Nam Tà Lùng Phục Hòa Cao Bằng Lào 01/4/2021 15/4/2021 0971550428   

4. 4 Lê Văn Đạt 1969 Nam Trà Bá Pleiku Gia Lai Lào 01/4/2021 15/4/2021 0905097552   

5. 5 Lâm Văn Hiên 1957 Nam Phù Đổng Pleiku Gia Lai Lào 01/4/2021 15/4/2021 0383645157   

6. 6 Nguyễn Thị Sáu 1979 Nữ Hội Phú Pleiku Gia Lai Lào 01/4/2021 15/4/2021 0984140301   

7. 7 Nguyễn Thanh Lâm 1970 Nam Duyên Phú Pleiku Gia Lai Lào 01/4/2021 15/4/2021   0383645157 

8. 8 Nguyễn Văn Phước 1986 Nam Tây Sơn Pleiku Gia Lai Lào 01/4/2021 15/4/2021 0369950326   

9. 9 Nguyễn Xuân Hoàn 1986 Nam Trà Bá Pleiku Gia Lai Lào 01/4/2021 15/4/2021 0919133786   

10. 1

0 
Lê Hữu Vai 1986 Nam Điện Biên Ba Đình Hà Nội Lào 31/3/2021 14/4/2021 0966366076   

11. 1

1 
Nguyễn Minh Châu 1987 Nam Thanh Trì Hoàng Mai Hà Nội Lào 31/3/2021 14/4/2021 0966593510   

12. 1

2 
Trần Doãn Hoàng Giang 1993 Nam Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội Lào 01/4/2021 15/4/2021 0962537740   

13. 1

9 
Phạm Doãn Mậu 1979 Nam Phương Kỳ Tứ Kỳ Hải Dương Lào 01/4/2021 15/4/2021 0982597764   

14. 2

0 
Đinh Thị Bạch Tuyết 1982 Nữ Trung Minh Kỳ Sơn Hòa Bình Thái Lan 31/3/2021 14/4/2021 0983427620   

15. 2

1 
Hoàng Anh Hải 2017 Nam Trung Minh Kỳ Sơn Hòa Bình Thái Lan 31/3/2021 14/4/2021   0983427620 

16. 2

2 
Hoàng Văn Tân 1976 Nam Trung Minh Kỳ Sơn Hòa Bình Thái Lan 31/3/2021 14/4/2021   0983427620 



17. 2

3 
Nguyễn Thị Thơm 1974 Nữ Trung Minh Kỳ Sơn Hòa Bình Thái Lan 31/3/2021 14/4/2021   0983427620 

18. 2

4 
Đào Xuân Trường 1999 Nam Nghĩa Hoài Nghĩa Hưng Nam Định Lào 01/4/2021 15/4/2021 0862001792   

19. 2

5 
Trần Đình Uy 1998 Nam Thành Xuân Anh Sơn Nghệ An Lào 31/3/2021 14/4/2021 0789612874   

20. 2

6 
Nguyễn Văn Tuấn 1983 Nam Diễn Thịnh Diễn Châu Nghệ An Lào 31/3/2021 14/4/2021 0971149802   

21. 2

7 
Lê Văn Hiệp 1988 Nam Long Sơn Thái Hòa Nghệ An Lào 31/3/2021 14/4/2021 0975724234   

22. 2

8 
Dương Thị Mai Đào 1998 Nữ Long Sơn Thái Hòa Nghệ An Lào 31/3/2021 14/4/2021   0975724234 

23. 2

9 
Lê Văn Thành Nam 2021 Nam Long Sơn Thái Hòa Nghệ An Lào 31/3/2021 14/4/2021   0975724234 

24. 3

0 
Nguyễn Thị Nga 1974 Nữ Hưng Đông TP Vinh Nghệ An Thái Lan 31/3/2021 14/4/2021 0965195214   

25. 3

1 
Nguyễn Mạnh Hưng 2016 Nam Hưng Đông TP Vinh Nghệ An Thái Lan 31/3/2021 14/4/2021   0965195214 

26. 3

2 
Nguyễn Thị Huệ 1998 Nữ Nghi Phong TP Vinh Nghệ An Thái Lan 31/3/2021 14/4/2021 0986834254   

27. 3

3 
Trần Đình Quang 1991 Nam Tường Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 01/4/2021 15/4/2021     

28. 3

4 
Trần Đình Vy 1997 Nam Tường Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 01/4/2021 15/4/2021     

29. 3

5 
Nguyễn Thanh Hải 1988 Nam Diễn An Diễn Châu  Nghệ An Lào 01/4/2021 15/4/2021 0961480588   

30. 3

6 
Nguyễn Thế Hưng 1971 Nam Bắc Thành Yên Thành Nghệ An Lào 01/4/2021 15/4/2021 0335622678   

31. 3

7 
Nguyễn Bá Phi 1988 Nam Linh Nha Thanh Sơn Phú Thọ Thái Lan 31/3/2021 14/4/2021 0333392260   

32. 3

8 
Lê Văn Phúc 1990 Nam Yên Thái Yên Định Thanh Hóa Lào 01/4/2021 15/4/2021 0973538000   

33. 3

9 
Trần Văn Phong 1996 Nam Phường 25 Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh Thái Lan 01/4/2021 15/4/2021 0978526304   

34. 4

0 
Trần Hữu Cường 1992 Nam Lộc Sơn Hậu Lộc TT Huế Lào 31/3/2021 14/4/2021 0934900896   

35. 4

1 
Trần Hữu Mạnh 1982 Nam Lộc Sơn Hậu Lộc TT Huế Lào 31/3/2021 14/4/2021   0934900896 

Danh sách này có 35 người./. 
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